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Thực hiện: Phạm Ngọc Thúy

Sách sáng tác

Khoa Học Kỹ Thuật

Tiến Sĩ Nguyễn Kim Mai Thi 

Những giải thưởng gần đây:
2019: Giải Hanns-Joachim-Friedrichs
           cho thành tích xuất sắc trong lãnh vực báo chí truyền hình 
2020: Giải Truyền Hình khuyến khích tài năng trẻ

Giải  YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2020
phạm trù "Best of Information"
Bundesverdienstkreuz (Bằng khen Liên Bang)

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 
gốc

1

Alles ist Chemie!: 
Die chemischen 
Elemente und wie 
wir sie nutzen

Mai Thi Nguyễn 
Kim

2017 DK Đức

2

Komisch, alles 
chemisch! Handys, 
Kaffee, Emotionen – 
wie man mit 
Chemie wirklich 
alles erklären kann

Mai Thi Nguyễn 
Kim

2019 /  
Bestseller 
Literatur 
Spiegel

Droemer 
Knaur

Đức (sắp 
phát hành 
sách dịch 
chử Việt)

3 DIE KLEINSTE GEMEINSAME 
WIRKLICHKEIT

Mai Thi Nguyễn 
Kim

Wissenbuch 
des Jahres 
2020/2021

Droemer Đức
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                                       Tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh

Giải vàng sách hay 2008 (cấp quốc gia): EINSTEIN (Tác giả)
Giải Sách Hay:

Kỷ yếu ĐH Humboldt 200 Năm (đồng chủ biên)
2017 Nước Đức thế kỷ XIX (Giáo dục)
2019 ĐẠI HỌC (Giáo dục)
2020 Biện Hộ cho một nền Giáo dục khai phóng. (chủ biên, viết lời tựa)
2020 Vũ Dạ Đàm (đồng viết lời dẫn nhập)

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 
gốc

1
Einstein

Nguyễn Xuân 
Xanh

2006/Giải 
vàng sách 
hay 2008

Tổng Hợp 
TPHCM

Việt

2
Nước Đức Thế Kỷ 
XIX

Nguyễn Xuân 
Xanh 2016 Dân Trí Việt

3
Thư Gửi Quý Nhà 
Giàu Việt Nam

Nguyễn Xuân 
Xanh 2016

Tổng Hợp 
TPHCM Việt

4

Thuyết tương đối 
hẹp và rộng Albert 
Einstein

Nguyễn Xuân 
Xanh 2018

Tổng Hợp 
TPHCM

Việt

5 ĐẠI HỌC
Nguyễn Xuân 

Xanh

2019 / Giải 
Sách hay 

2019

Tổng Hợp 
TPHCM

Việt

                                                                                      Xem tiếp sách của TS. Nguyễn Xuân Xanh trang 8, 9

                      Dương Minh Trí

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 
gốc

1
Sơ đồ chân linh kiện 
bán dẫn Dương Minh Trí

2007/ in lần 
thứ 8 

Khoa Học & 
Kỹ Thuật

Việt

2
Linh kiện quang 
điện tử Dương Minh Trí

2003/in lần 
thứ 3

Khoa học & 
Kỹ Thuật

Việt

3
Cảm biến và ứng 
dụng Dương Minh Trí

2007/in lần 
thứ 2 Trẻ Việt
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Kinh tế và nhiều lãnh vực khác

                                                                                                    Nhiều tác giả (Trần Văn Thọ, Nguyễn Xuân Xanh chủ biên)

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 
gốc

1
Việt Nam hôm nay 
và ngày mai Nhiều tác giả 2021 Đà Nẵng Việt

Lịch Sử Kinh Tế

Tôn Thất Thông

Giải Sách Hay 2020: Thần Kỳ Kinh Tế Tây Đức (Kinh Tế)

#
Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB

Ngôn ngữ 
gốc

1
Vươn lên từ vực 
thẳm Tôn Thất Thông 2015 Hồng  Đức Việt

2 Thần kỳ kinh tế Tây 
Đức

Tôn Thất Thông
2019 / 2020 

Giải Sách 
Hay Tri Thức

Việt
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Triết Học

Tiến sĩ Bùi văn Nam Sơn
2006: Giải thưởng "Tinh hoa giáo dục quốc tế"  

            của Đại học quốc gia Hà nội 

#
Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB

Ngôn ngữ 
gốc

1 Chat với John Locke 
Bùi Văn Nam 

Sơn
2016 Trẻ Việt

2
Triết Học Cho Bạn 
Trẻ - "Chat" Với 
Hannah Arendt

Bùi Văn Nam 
Sơn

2016 Trẻ Việt

3
Trò Chuyện Triết 
Học 1

Bùi Văn Nam 
Sơn

2016 Tri Thức Việt

4
Trò Chuyện Triết 
Học 2

Bùi Văn Nam 
Sơn

2016 Tri Thức Việt

5
Triết Học Cho Bạn 
Trẻ - "Chat" Với 
René Descartes

Bùi Văn Nam 
Sơn

2017 Trẻ Việt

6
Trò Chuyện Triết 
Học 3

Bùi Văn Nam 
Sơn

2017 Tri Thức Việt

7
Trò Chuyện Triết 
Học 4

Bùi Văn Nam 
Sơn

2017 Tri Thức Việt

8
Trò Chuyện Triết 
Học 5

Bùi Văn Nam 
Sơn

2017 Tri Thức Việt

9
Trò Chuyện Triết 
Học 6

Bùi Văn Nam 
Sơn

2017 Tri Thức Việt

10
Trò Chuyện Triết 
Học 7

Bùi Văn Nam 
Sơn

2017 Tri Thức Việt
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    Tiến sĩ Luu Hồng Khanh

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Triết Học Nhập Môn 
- Một Dẫn Nhập Cơ 
Bản Và Thực Nghiệm

Lưu Hồng Khanh 2018
Khoa Học Xã 

Hội
Việt

2

Tâm lý học chuyên 
sâu - Ý thức và 
những tầng sâu vô 
thức

Lưu Hồng Khanh 2018 Hồng Đức Việt

3
Tương giao bất bạo 
động

Lưu Hồng Khanh 2005 Trẻ Việt

4 Lão tử đạo đức kinh Lưu Hồng Khanh 2005 Trẻ Việt

Lịch sử

                              Mathilde Tuyết Trần

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Dấu xưa-Tản mạn 
lịch sử nhà Nguyễn

Mathilde Tuyết 
Trần

2010/2010,2
011,2012

Trẻ Pháp, Việt

Tôn Giáo

Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách

# Tựa Tác giả
NămXB/TB NhàXB Ngôn ngữ 

gốc

1
Đêm qua sân trước 
một cành mai

Nguyễn Tường 
Bách

1998/2015
Trẻ, Phương 

Nam
Việt

3

Mùi hương trầm

Nguyễn Tường 
Bách

2001/2015
Trẻ, Phương 

Nam
Việt

5 Chân Nguyên & 2005/2010 Thuận Hóa Việt
6 Lưới trời ai dệt

Nguyễn Tường 
Bách

2006/2015
Trẻ, Phương 

Nam
Việt

9 Mộng đời bất tuyệt
Nguyễn Tường 

Bách
2007/2014

Trẻ, Phương 
Nam

Việt

11 Đường xa nắng mới
Nguyễn Tường 

Bách
2014/2016 Phương Nam Việt

12
Đường rộng thênh 
thang

Nguyễn Tường 
Bách

2015/2017 Hồng Đức Việt

Thống kê sách Tri Thức nhóm Việt Kiều Đức - Sách sáng tác
5



    Xã hội

                    Vlab (chủ biên)

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Quê hương có là 
chùm khế ngọt?

Nhiều tác giả 
(VLab chủ biên)

Regiospectra Đức, Việt

          Sức khỏe

                              Mathilde Tuyết Trần

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Ung Thư, Hành trình 
đến với cảm thông 
– Cancer, Voyage 
vers la sympathie

Mathilde Tuyết 
Trần

2020 Việt

     Du Lịch

                              Mathilde Tuyết Trần

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Từ Lũng Cú đến Đất 
Mũi

Mathilde Tuyết 
Trần

2013 Việt

2
Việt Bắc một mùa 
Xuân

Mathilde Tuyết 
Trần

2011 Việt

              Tiểu thuyết

                              Mathilde Tuyết Trần

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Hoa Gai Mathilde Tuyết 

Trần
2010 Việt
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            Khuê Pham 

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1

Wir neuen 
Deutschen

Alice Bota, 
Khuê Pham,  
Özlem Topçu

2012/ 
Fortschritts- 

preis, 
Journalistin 
des Jahres, 

Platz 3, 2012

Đức

2
Wo auch immer ihr 
seid

Khuê Pham 2021 btb Đức

                  Sách thiếu nhi

                                     Hanh Nguyen Schwanke

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Thế giới quanh em / 
Meine kleine Welt

Hanh Nguyen 
Schwanke

Horami
Đức, Việt 
(song ngữ)

       Từ điển

                             Tiến Sĩ Phạm Hải Hồ

# Tựa Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1

TĐ Phát triển bền 
vững Việt - Anh - 
Đức & Anh - Việt -

 Đức

Phạm Hải Hồ 2010
NXB Giáo 

Dục
Việt, Anh, 

Đức
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                                                                                         Danh mục các quyển sách của TS. Nguyễn Xuân Xanh
                                                                                                                  (Sáng tác, biên soạn, chuyển ngữ, chủ biên, đồng chủ biên, viết lời tựa)
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                                                                                                                                  Nguồn: https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/danh-sach-cac-sach/ (29.9.2020)
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